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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Một biểu đồ quạt ghi tần số tương đối của bốn loại lần lượt là 52%, 6%, 10%, 35%. Nhận xét đúng là

A. Không kết luận được vì thiếu cỡ mẫu B. Số liệu hợp lí vì mọi tỉ lệ đều dương

C. Số liệu không hợp lí vì tổng khác 100% D. Số liệu hợp lí

Câu 2. Gọi 𝐺 là trọng tâm tam giác 𝐴𝐵𝐶 . Hệ thức đúng là

A. 𝐺𝐴 + 𝐺𝐵 = 𝐺𝐶 B. 𝐺𝐴 + 𝐺𝐵 + 𝐺𝐶 = 0⃗

C. 𝐺𝐴 + 𝐺𝐵 + 𝐺𝐶 = 0 D. 𝐴𝐺 + 𝐵𝐺 + 𝐶𝐺 = 3𝑂𝐺⃗

Câu 3. Để đo khoảng cách giữa hai điểm 𝐴 và 𝐵 nằm ở hai bên một đầm lầy, người ta chọn một điểm 𝐶 đứng 

được cả hai phía rồi đo được 𝐶𝐴 = 15 m, 𝐶𝐵 = 8 m và 𝐴𝐶𝐵̂ = 90∘. Người ta muốn rào quanh mảnh đất tam 

giác 𝐴𝐵𝐶 . Chiều dài hàng rào bằng

A. 40 m B. 23 m C. 60 m D. 17 m

Câu 4. Mẫu số liệu đã sắp xếp là (3; 5; 8; 9; 11; 12; 14; 17; 18; 19; 20; 22; 23). Thay riêng giá trị 23 bằng 55 rồi 

sắp xếp lại. Trong các đại lượng sau, đại lượng nào không đổi?

A. Số trung bình cộng B. Phương sai C. Khoảng biến thiên D. Khoảng tứ phân vị

Câu 5. Số phần tử của tập rỗng ∅ bằng

A. 0 B. 1 C. không xác định D. 2

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 6. Một đường thẳng chia mặt phẳng thành bao nhiêu nửa mặt phẳng?

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 7. Giá trị đúng của một đại lượng là 𝑎 = 43398, số gần đúng thu được là 𝑎 = 43480. Tính sai số tuyệt đối.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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